
PHỤ LỤC 2.1:  BẢNG THÔNG TIN SỐ LIỆU TRƯỜNG PTDTBT-THCS ĐĂK KÔI CÓ NHU CẦU THIẾT BỊ DẠY HỌC

XÃ/PHƯỜNG/ĐẶC KHU: ĐĂK KÔI

TT TÊN ĐƠN VỊ

Tổng 

số lớp

số lớp 

6

số lớp 

7

số lớp 

8

số lớp 

9

Tổng 

số HS
lớp 6 lớp 7 lớp 8 lớp 9

Số HS 

Trung 

bình/lớp

Tổng số 

GV

GV dạy 

lớp 6

GV dạy 

lớp 7

GV dạy 

lớp 8

GV dạy 

lớp 9

Tổng số 

GV

GV dạy 

lớp 6

GV dạy 

lớp 7

GV dạy 

lớp 8

GV dạy 

lớp 9

Tổng số 

GV

GV dạy 

lớp 6

GV dạy 

lớp 7

GV dạy 

lớp 8

GV dạy 

lớp 9

Tổng số 

GV

GV dạy 

lớp 6

1

Trường PTDTBT-THCS Đăk 

Kôi, xã (phường, đặc khu) 

Đăk Kôi

8 2 2 2 2 227 62 59 57 49 28 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3

Số lớp Số học sinh (HS) Môn Toán Môn GDTC Môn Lịch sử -Địa lí Môn KHTN



GV dạy 

lớp 7

GV dạy 

lớp 8

GV dạy 

lớp 9

Tổng số 

GV

GV dạy 

lớp 6

GV dạy 

lớp 7

GV dạy 

lớp 8

GV dạy 

lớp 9

Tổng số 
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GV dạy 

lớp 6

GV dạy 

lớp 7

GV dạy 

lớp 8

GV dạy 

lớp 9

Tổng số 

GV

GV dạy 

lớp 6

GV dạy 

lớp 7

GV dạy 

lớp 8

GV dạy 

lớp 9

Tổng số 

GV

GV dạy 

lớp 6

GV dạy 

lớp 7

GV dạy 

lớp 8

GV dạy 

lớp 9

Tổng số 

GV

GV dạy 

lớp 6

GV dạy 

lớp 7

GV dạy 

lớp 8

GV dạy 

lớp 9

Tổng số 

GV

3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 2 2 2 1

Môn Âm nhạcMôn KHTN Môn Tin học Môn Công nghệ công Môn  Công nghệ nông Môn GDCD HĐ TN,HN



@dropdown

Số PHBM 

Âm nhạc

Số PHBM 

Mĩ thuật

Số PHBM 

KHTN

Số 

PHBMCông 

nghệ

Số phòng 

thực hành 

Tin học

Ghi chú

(nếu phòng học bộ môn là 

phòng ghép?)

GV dạy 

lớp 6

GV dạy 

lớp 7

GV dạy 

lớp 8

GV dạy 

lớp 9

Tổng số 

GV

GV dạy 

lớp 6

GV dạy 

lớp 7

GV dạy 

lớp 8

GV dạy 

lớp 9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Môn Âm nhạc

Trương Chí Tuyển

Môn Mĩ thuật

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 03 năm 2026

Thủ trưởng

(ký, ghi rõ họ tên)
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